
       TÒA ÁN NHÂN DÂN  

      HUYỆN CHÂU THÀNH 

        TỈNH TRÀ VINH 
    

             : 93/2020/DSST 

    N    09 - 10 - 2020 
                        hợ  đồng tín dụng” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

NHÂN DANH 

N Ớ   ỘNG H A    HỘI  HỦ NGHĨA VIỆ  NA  

  A  N NH N   N H  ỆN  H    H NH   ỈNH     VINH 

 -                                                

           –                                       ng 

                        1. Bà Trần Th  Sang 

              2. Ông  ươ   H     P ú  

 

                              : Bà Kiên Th  Minh Hiếu, T ư           

                                          
 

                                                                 tham 

gia phiên tòa: Ông Trầ   ă      , Kiểm sát viên. 
 

 Trong ngày 09 tháng 10  ăm 2020,                                       

                             ơ    m                          : 336/2020/TLST-   

     28    ng 7  ăm 2020       c:“            ợ  đồng tín dụng”         ế  

      ư                    : 126/2020       -         26       8  ăm 2020  

và Quyế    nh hoãn phiên tòa s  30 2020     -        14       9  ăm 2020 

          ươ     : 
 

 1. Nguy   đơ : NH M P  L  

   a ch : Tòa nhà Capital, s  109  ường Trầ  Hư        p ường C a Nam, 

quận Hoàn Kiếm,Thành ph  Hà Nội. 

   i di n theo pháp luật: ông Ph m Doãn S - Chức v : Tổ      m   c 

 N ườ    i di n theo ủy quy n ông Nguyễn Thanh P – Ngân hàng cổ phần 

 ư     n Liên Vi t - chi nhánh Trà Vinh. Ông Nguyễn Thanh P ủy quy n l i cho 

ông Trần Hồng Qu c K tham gia t  t ng (vắng mặ    ó  ơ         vắng mặt) 

   a ch : S  70A   ườ   Hù    ươ      óm 3  p ường 4, thành ph  Trà 

Vinh, t nh Trà Vinh. 

 2.    đơ : Ông  õ  ă           ăm 1968 (vắng mặt, không có lý do); 

                         Bà Lâm Th  T        ăm 1966 ( ắng mặt, không có lý do); 
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   ù     a ch : ấp Hòa L   A   ã Lươ   H   A, huy n Châu Thành, t nh Trà 

Vinh. 
   

NỘI   NG V   N: 

 -     g đơ                    ời khai trong quá trình giải quyết vụ    đại 

di n theo  y quyền c    guy   đơ  ô g Trần Hồng Quốc K         y: Ngày 

20/4/2018 có hợp  ồng tín d ng s  HDTD 86020181596 với ông  õ  ă    và bà 

Lâm Th  T, s  ti n vay 300 000 000  ồng, lãi suất trong h n 12%  ăm   ã    ất quá 

h n bằng 150% lãi suất cho vay trong h n t i thờ    ểm chuyển nợ quá h n, thời 

h n vay 60 tháng, m    í            ê   ù    p  c v  nhu cầ   ời s ng. 

 Trong quá trình vay ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T  ã     v n 80.000.028 

 ồng và ti n  ã   ến ngày 15/8/2019 s  ti n lãi là 41.527.801  ồng. Tổng cộng là 

121.527.829  ồ     ì   ư       v       ó    ã       ến nay. Ông  õ  ă    và bà 

Lâm Th  T  ã    p  m    ĩ     tr  nợ. NH M P  L  ã     u lần yêu cầu ông 

D và bà T th c hi      ĩ     tr  nợ         N           ư   ông D và bà T 

không th c hi      ĩ     tr  nợ.  

 Ông Trần Hồng Qu c K    i di n theo ủy quy n của Ngân hàng    ươ   m i 

cổ phầ   ư     n Liên Vi t yêu cầu ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T  tr   s  ti n 

ti n v n 219.999.960   ồng, lãi trong h n 66.730.128  ồng, lãi quá h n 8.241.805 

 ồng. Tổng cộng s  ti n là: 294.971.893  ồng và lãi suất phát sinh kể từ ngày 

10/10/2020. 

 - B   ơ       õ  ă    và bà Lâm Th  T không có mặt t       p ươ        

    ã   ến hành niêm yết hợp l       ă  b n t  t     ể thông báo và tri u tập ông D 

và bà T tham gia t  t      ư   ông D và bà T không có mặ   ũ g không có lời 

khai cung cấp cho Tòa án. 

Ý kiến của v  Kiểm sát viên: 

 - V  t  t ng:      ểm       ê                  ểm                         

                     p    b ể      ế                    p  p   ậ                    

  ì           ế         ủ     m p     Hộ   ồ             ư   ;        ấp      

p  p   ậ   ủ    ườ     m                                                        

     26  35  39  48, 68, 70, 71, 72,86, 97, 196, 203, 208       u 220 của  ộ   ậ  

                ăm 2015                                        

V  nộ      :    ngh  áp d ng kho n 3,    u 26;   ểm a, kho n 1,    u 35; 

   u 147;      147;      157;    u 165;    u 227;      228       u 273 Bộ luật 

T  t ng dân s  2015. 

 ă   ứ    u 463, 466,    u 470 Bộ luật Dân s  2015; 

 ă   ứ  Ngh  quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủ  b     ường v  Qu c hội v  

án phí, l  phí Tòa án.  

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i ki n củ      ê   ơ . 
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Buộc b   ơ  ông D và bà T tr  cho Ngân hàng    ươ   m i cổ phần  ư     n 

Liên Vi t s  nợ còn thiế   í    ế       09 10 2020    294 971 893  ồng (Trong 

 ó:   n g   219 999 960  ồng; nợ lãi trong h   66 730 128  ồng, nợ lãi quá h n 

8 241 805  ồ  )     ã  p              ến khi thanh toán hết nợ cho ngân hàng. B  

 ơ          p í            nh của pháp luật. 

NH N Đ NH  ỦA   A  N: 

 Sau         ê   ứ                ó        ồ  ơ        ượ     m         p  ê  

  a Hộ   ồ            ậ      : 

[1] Quan h  pháp luật tranh chấp và th m quy n gi i quyết:  ă   ứ yêu cầu 

kh i ki n củ      ê   ơ        ợp  ồng tín d ng gi       ê   ơ     b   ơ  m c 

 í         ê   ù    ê                          ấp dân s  và quan h  tranh chấp của 

v  án là  Tranh ch p hợ  đồng tín dụng”.  ă   ứ hợp  ồng cho vay s  HDTD 

86020181596, b   ơ   ư   ú   i ấp Hòa L   A   ã Lươ   H   A, huy n Châu 

Thành, t nh Trà Vinh nên thuộc th m quy n gi i quyết của Tòa án nhân dân huy n 

Châu Thành, t nh Trà Vinh theo kho   3      26;   ểm a kho   1      35;   ểm a 

kho   1    u 39 của Bộ luật t  t ng dân s . 

[2] V  thủ t c t  t ng :   i với b   ơ       õ  ă    và bà Lâm Th  T, sau 

khi th  lý v  án Tòa án tiến hành t             ă  b n t  t ng cho ông D và bà T. 

Tuy nhiên, qua  xác minh chính quy       p ươ     ì ông D và bà T có  ă       ộ 

kh     ường trú t i ấp Hòa L   A   ã Lươ   H   A, huy n Châu Thành, t nh Trà 

Vinh   ư   ông D và bà T  ã bỏ     p ươ       ừ kho ng   ăm 2019  ến nay, 

không ai biế    a ch       . Do ông D và bà T vắng mặt t    ơ   ư   ú;        õ   a 

ch   ơ   ư   ú mới nên Tòa án tiến hành lập biên b n v  vi c không th c hi    ược 

vi c cấp, t      t có xác nhận của chính quy       p ươ         c hi n thủ t c 

niêm yết công khai tất c       ă  b n t  t ng củ          ú              nh t i 

   u 179 của Bộ luật T  t ng dân s    ă   ứ vào hợp  ồng cho vay s  HDTD 

86020181596, Ngân hàng kh i ki n ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T  ã      ầ   ủ 

    ú     a ch   ơ   ư   ú  ủa ông D và bà T theo hợp  ồ              ư      ông 

D và bà T       ổ   ơ   ư   ú m              b       N         b ế   ơ   ư   ú 

mớ    ì  ược xem   ư ông D và bà T c  tình giấ    a ch   ê   ă   ứ            nh 

t i kho   3      40    ểm b kho   2  i u 277 của Bộ luật dân s   ăm 2015;     n 

2    u 227; kho   3    u 228 của Bộ luật T  t ng dân s   ăm 2015           ến 

hành xét x  vắng mặt ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T.  

[3] Xét yêu cầu kh i ki n củ      ê   ơ :    tính hợp pháp của hợp  ồng 

tín d ng  s  HDTD 86020181596, ngày 21/6/2018  ký kết gi a Ngân hàng với ông 

 õ  ă    và bà Lâm Th  T là hoàn toàn t  nguy n, tuân thủ           nh của pháp 

luật v  giao kết hợp  ồ    ượ        nh t      u 116, 117, 119 của Bộ luật dân s  

nên hợp  ồng trên là hợp pháp và có hi u luật pháp luật. 
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[4] V  quá trình th c hi n hợp  ồng: Sau khi ký kết hợp  ồng tín d ng, Ngân 

      ã    c hi    ú         ỏa thuận trong hợp  ồ     ã    c hi n vi c gi i ngân 

theo cam kết cho ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T  vay s  ti n 300.000.000  ồng. 

Tuy nhiên, ông D và bà T  ã    p  m    ĩ     tr  nợ theo kỳ h    ã   m  ết, từ 

         ến ngày 25/8/2019  thì ông D và bà T ch  thanh toán cho Ngân hàng ti n 

v n là 80 000 028  ồng; nợ lãi ti n lãi là 41.527.801  ồng  mặ   ù N          ã 

nhi u lần nhắc nh       ó     c Ngân hàng yêu cầu ông D và bà T tr  s  ti n nợ 

 í    ến ngày xét x   ơ    m (ngày 09/10/2020) s  ti n 294.971.893  ồng (trong 

 ó   n g c là 219.999.960  ồng, lãi trong h n là  66.730.128  ồng, lãi quá h n là 

8.241.805  ồng) là phù hợp            nh t i kho   2    u 91 Luật Tổ chức tín 

d   ;    u 7 Ngh  quyết 01/2019/NQ-H  P, ngày 11/01/2019 của Hộ   ồng 

Th m phán Tòa án nhân dân T i cao  ướng dẫn áp d ng một s        nh của pháp 

luật v  lãi, lãi suất, ph t vi ph m;    u 466 Bộ luật dân s  nên Hộ   ồng xét x  xét 

thấ   ó  ă   ứ chấp nhận yêu cầu kh i ki n củ      ê   ơ   

 [5] V  mức lãi suất mà ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T ph i tr  cho Ngân 

hàng kể từ ngày tiếp              ê      ơ    m trên s  nợ g     ư             

     ến khi thanh toán xong nợ g c. Áp d ng Án l  s  08 2016 AL  ược Hộ   ồng 

Th m phán Tòa án nhân dân t i cao thông qua ngày 17/10/2016, thì kể từ ngày tiếp 

theo của ngày xét x   ơ    m (ngày 09/10/2020), ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T 

ph i tiếp t c ch u kho n ti    ã    i với kho n ti n nợ g     ư                  ến 

khi thanh toán xong theo mức lãi suất quá h n mà hai bên thỏa thuận trong hợp 

 ồng cho vay s  HDTD 86020181596, ngày 20/4/2018. 

 [6] V  án phí dân s   ơ  h m: Ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T ph i ch u 

14.748.594  ồng. NH M P  L không ph i ch u án phí, hoàn tr   cho 

NH M P  L   s  ti n t m ứng án phí dân s   ã  ộp là 6.189.996  ồng, theo 

biên lai s  0000057 ngày 24 tháng 7  ăm 2020  ủa Chi c c Thi hành án dân s  

huy n Châu Thành, t nh Trà Vinh. 

[7]              ủ       ểm       ê      p  ê         p ù  ợp  ớ    ậ       

 ủ  Hộ   ồ           ê   ượ    ấp   ậ   

[8]      ươ       ượ                                       p  p   ậ   

 Vì các lẽ trên, 

      Đ NH  

  ă   ứ vào c      u 26, 35, 39, 72, 147, 179, kho   2    u 227, kho n 3 

   u 228 kho   1    u 273 của Bộ luật T  t ng dân s ; 

 ă   ứ        u kho   3    u 40, 116, 117, 119, kho   2    u 277, 463, 466 

của Bộ luật dân s ;  

 ă   ứ vào kho   2    u 91 Luật các tổ chức tín d ng; 
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   u 7 Ngh  quyết 01/2019/NQ-H  P, ngày 11/01/2019 của Hộ   ồng Th m 

phán Tòa án nhân dân T i cao  

 ă   ứ     Á       : 08 2016 AL  ượ  Hộ   ồ      m p    Tòa án nhân dân 

                       17 10 2016; 

 ă   ứ Ngh  quyết    326/2016/UBTVQH14      30 12 2016  ủ  Ủ  b   

  ườ            ộ              mứ       m ễ      m        ộp                     

   p í       p í       ; 

Chấp nhận yêu cầu kh i ki n của N           ươ   m i cổ phầ   ư     n 

Liên Vi t. 

Buộc ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T tr  cho NH M P  L tổng s  ti n nợ 

 í    ến ngày xét x   ơ    m (ngày 09/10/2020) là  294.971.893   ồ   (       ó 

v n g c là 219.999.960  ồng, lãi trong h n là 66.730.128  ồng, lãi quá h n là 

8.241.805  ồng). 

 Kể từ ngày 10/10/2020, ông  õ  ă    và bà Lâm Th  T ph i tiếp t c ch u 

kho n ti    ã    i với kho n ti n nợ g     ư                  ến khi thanh toán 

xong theo mức lãi suất quá h n mà hai bên thỏa thuận trong hợp  ồng vay s  

HDTD 86020181596, ngày 20/4/2018      ến khi thanh toán xong kho n nợ g c 

       ường hợp trong hợp  ồng tín d ng, các bên có thỏa thuận v  vi      u ch nh 

mức lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của ngân hàng cho vay thì lãi suất mà ông 

 õ  ă    và bà Lâm Th  T ph i tiếp t c thanh toán cho ngân hàng cho vay theo 

quyế    nh củ          ũ    ẽ  ượ     u ch nh cho phù hợp với s     u ch nh lãi 

suất của ngân hàng cho vay. 

      p í:   ộ  ông  õ  ă    và bà L m       p            p í         ơ 

   m            14.748.594  ồ   . 

NH M P  L không ph i ch u án phí. Hoàn tr  cho NH M P  L s  

ti n t m ứng án phí dân s   ã  ộp là 6.189.996  ồng, theo biên lai s  0000057 ngày 

24 tháng 7  ăm 2020  ủa Chi c c Thi hành án dân s  huy n Châu Thành, t nh Trà 

Vinh. 

     ươ        ắ   mặ      p  ê       ượ                  b              ờ  

    15       ể  ừ      b       ượ              êm  ế   ợp     

   ường hợp b n án, quyế        ượ                      nh t      u 2 Luật 

thi hành án dân s    ì   ườ   ược thi hành án dân s     ười ph i thi hành án dân s  

có quy n thỏa thuận thi hành án; t  nguy n thi hành án hoặc b   ưỡng chế thi hành 

  ;            nh t            6  7  7   7b       u 9 Luật thi hành án dân s ; thời 

hi u yêu cầ               ược th c hi              nh t      u 30 Luật thi hành án 

dân s . 
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N     ận: 

- TAND t nh Trà Vinh;                                              

- VKSND huy n Châu Thành; 

- THADS huy n Châu Thành; 

-      ươ     ; 

- Lư . 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

        Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà 

 

 

 

                   

              

 

               Đoàn  hị Thu Trang 

 


